
1. Giới thiệu

Trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn biến
đổi như hiện nay đổi mới sáng tạo (đổi mới sáng
tạo) được coi là một nhân tố quan trọng trong việc
tạo ra lợi thế canh tranh và có ảnh hưởng mang tính
quyết định đến sự tồn tại và phát triển lâu dài của
công ty (Ancona và Caldwell, 1987). Lei và cộng sự
(1999) nhấn mạnh rằng cách làm cũ không thể đảm
bảo cho doanh nghiệp duy trì được lợi thế cạnh
tranh. Porter (1996) phát biểu rằng một doanh
nghiệp chỉ có thể thu được kết quả kinh doanh tốt
hơn các đối thủ cạnh tranh nếu như doanh nghiệp có
thể tạo ra được một nhân tố khác biệt mang tính đặc
thù và dài hạn, và như vậy hành vi đổi mới là
phương thức cơ bản để tạo ra lợi thế cạnh tranh.
Nhiều học giả xem đổi mới sáng tạo, lợi thế cạnh
tranh, kết quả kinh doanh là các khái niệm và các
quá trình có mối quan hệ tương tác qua lại với nhau

và đã được nghiên cứu rộng rãi (Marques và cộng
sự, 2009; Castellacci, 2008; Carayannis và Sagi,
2001; Clark và cộng sự, 1998; Carolina và Angel,
2011; Gunday và cộng sự, 2011; Wang và Wang,
2012; Calantone và cộng sự, 2002, Nguyễn Quốc
Duy và Vũ Hồng Tuấn, 2013). 

Mặc dù đổi mới sáng tạo có vai trò rất quan trọng
đến sự tăng trưởng của doanh nghiệp, tuy nhiên, đổi
mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam đang
còn nhiều hạn chế. Phan Thị Thục Anh (2014) cho
biết đổi mới sáng tạo chưa được các doanh nghiệp
Việt Nam chú trọng, các hoạt động đổi mới sáng tạo
chủ yếu vẫn dừng lại là những cải tiến nhỏ hoặc cải
biên những cái đã có mang tính không chính thức và
thụ động. Vì vậy, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn
về đổi mới sáng tạo vẫn cần được tiếp tục làm sáng
tỏ trong bối cảnh Việt Nam để giúp cho các nhà
quản lý nhận thức sâu sắc hơn về các nhân tố tác
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động đến quá trình này để có thể quản lý được tốt
hơn. Cho nên mục tiêu của bài viết này là đi tổng kết
cơ sở lý luận về đổi mới sáng tạo và các nhân tố tác
động giúp nâng cao hiểu biết chung về các nhân tố
có tác động mạnh đến đổi mới sáng tạo. 

2. Khái niệm đổi mới sáng tạo

Damanpour và Wischnevsky (2006) định nghĩa
đổi mới sáng tạo là sự phát triển và áp dụng ý tưởng
mới hoặc hành vi mới trong tổ chức. Ý tưởng mới
có thể là một sản phẩm, dịch vụ hoặc phương pháp
sản xuất mới (đổi mới kỹ thuật) hoặc là một thị
trường, cơ cấu tổ chức hoặc hệ thống quản trị mới
(đổi mới quản trị). Acs và Audretch (1988) phát biểu
đổi mới sáng tạo là một quá trình bắt đầu với sáng
chế, tiếp theo là phát triển từ các sáng chế dẫn đến
kết quả là đưa ra các sản phẩm mới, quy trình mới
hoặc dịch vụ mới ra thị trường. Lundvall (1993)
định nghĩa đổi mới sáng tạo là một quá trình liên tục
từ bỏ, tìm kiếm và khám phá để tạo ra các sản phẩm
mới, các kỹ thuật mới, các hình thức tổ chức mới và
thị trường mới. Theo Dibrell và cộng sự (2008) thì
các đổi mới sáng tạo khác nhau về mức độ phức tạp
và có thể bao gồm cả những thay đổi nhỏ đối với các
sản phẩm, dịch vụ, quy trình hiện có cho đến các sản
phẩm, dịch vụ, quy trình hoàn toàn mới mà có thuộc
tính hoàn toàn mới hoặc tính năng hoạt động cực kỳ
vượt trội. 

3. Phân loại đổi mới sáng tạo

Các hoạt động đổi mới sáng tạo rất khác nhau và
thường được phân loại theo cấp độ đổi mới về công
nghệ (Chandy và Tellis, 1998), loại hình đổi mới
(OECD, 2005), mức độ mới lạ (Booz-Allen Hamil-
ton, 1982; Garcia và Calantone, 2002; Darroch,
2005).      

3.1. Mức độ đổi mới về công nghệ

Dựa trên mức độ tác động đến thị trường và mức
độ đổi mới về công nghệ, đổi mới sáng tạo được
phân loại thành bốn nhóm chính sau:

Cải tiến nhỏ: Đây là những thay đổi nhỏ về công
nghệ dựa trên nền tảng công nghệ hiện có mà mang
đến những lợi ích nhỏ cho khách hàng (Chandy và
Tellis, 1998);

Đột phá về thị trường: Đây là những đổi mới sáng
tạo dựa trên nền tảng công nghệ lõi tương tự như các
sản phẩm hiện tại nhưng mang đến lợi ích rất lớn
cho khách hàng trên mỗi đồng đô la bỏ ra (Chandy
và Tellis, 1998; McMillan, 2010);

Đột phá về công nghệ: Đây là những đổi mới

sáng tạo áp dụng công nghệ hoàn toàn khác biệt so
với các sản phẩm hiện tại, tuy nhiên không mang
cho khách hàng lợi ích vượt trội trên mỗi đồng đô la
bỏ ra (Chandy và Tellis, 1998; McMillan, 2010);

Đổi mới sáng tạo căn bản: Đây là những đổi mới
sáng tạo mang tính cách mạng mà trong đó những
thuộc tính hoặc tính năng hoạt động khác biệt lần
đầu tiên được đưa ra (Dibrell và cộng sự, 2008;
Assink, 2006). Các đổi mới sáng tạo sử dụng công
nghệ khác biệt căn bản (Herrmann và cộng sự,
2006; Chandy và Tellis, 1998) với mức chi phí mà
thay đổi hoàn toàn thị trường hiện có hoặc tạo ra thị
trường mới (Assink, 2006) và mang lại lợi ích mới
đến khách hàng (Herrmann và cộng sự, 2006;
O’Connor và Ayers, 2005).

3.2. Loại hình đổi mới sáng tạo

Có 4 loại hình đổi mới sáng tạo theo cách phân
loại này là đổi mới sáng tạo sản phẩm, quy trình sản
xuất, tổ chức, và marketing.

Đổi mới sáng tạo sản phẩm quy về việc tạo ra và
đưa ra những sản phẩm mới (công nghệ mới hoặc
công nghệ cải tiến) khác biệt với các sản phẩm hiện
có (OECD, 2005; Herrmann và cộng sự, 2006;
Singh và Singh, 2009; Amara và cộng sự, 2009;
Jensen và Webster, 2009). Đổi mới sáng tạo sản
phẩm thuộc loại này bao gồm cả thiết kế (Schum-
peter, 1949; Romijin và Albaladejo, 2002), công
nghệ (Hage, 1999), thuộc tính (Romijin và
Albaladejo, 2002; Assink, 2006; Dibrell và cộng sự,
2008) và tính năng hoạt động (Dibrell và cộng sự,
2008).   

Đổi mới sáng tạo quy trình quy về thực thi một
phương pháp thiết kế mới, phân tích mới hoặc phát
triển mới mà thay đổi cách thức tạo ra sản phẩm
(Acs và Audretch, 1988; OECD, 2005; Singh và
Singh, 2009; Amara và cộng sự, 2009; Jensen và
Webster, 2009). Đổi mới quy trình bao gồm những
thay đổi căn bản trong cách thức sản xuất, máy móc
thiết bị hoặc phần mềm (OECD, 2005).  

Đổi mới sáng tạo marketing quy về thực thi các
phương pháp marketing mới hoặc cải tiến về căn
bản, các ý tưởng và chiến lược về thiết kế, bao gói,
trưng bày, khuếch trương hoặc định giá sản phẩm
(OECD, 2005; Amara và cộng sự, 2009). Đổi mới
sáng tạo thị trường bao hàm cả phát triển các cơ hội
thị trường mới, định vị đổi mới sáng tạo (bao gồm
cả những thay đổi về bối cảnh đưa sản phẩm ra thị
trường), và thực thi các chiến lược marketing mới
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hoặc cải tiến (Singh và Singh, 2009; Jensen và Web-
ster, 2009).

Đổi mới sáng tạo tổ chức quy về thực thi phương
pháp tổ chức mới trong thực tiễn kinh doanh, tổ
chức nơi làm việc, các mối quan hệ với bên ngoài
của doanh nghiệp (OECD, 2005). Đổi mới sáng tạo
tổ chức bao gồm cả những thay đổi trong thiết kế
sản xuất và trách nhiệm về đổi mới sáng tạo trong
cơ cấu quản lý, quản trị công ty, hệ thống tài chính,
hoặc hệ thống lương thưởng của người lao động
(Hage, 1999; Jensen và Webster, 2009; McMillan,
2010). 

3.3. Mức độ mới lạ của đổi mới sáng tạo

Khía cạnh đổi mới sáng tạo này có những ngụ ý
khác nhau cho sự phát triển của một tổ chức. Điều
này cũng hữu ích để phân biệt các công ty phát triển
ra các đổi mới sáng tạo và các công ty áp dụng có
điều chỉnh các đổi mới sáng tạo nhằm khác biệt hóa
với các công ty dẫn đầu thị trường. Dựa trên tầm
quan trọng đối với công ty có thể phân loại thành
bốn loại hình đổi mới như sau.  

Mới đối với công ty. Mức độ tối thiểu về sự mới
lạ của đổi mới sáng tạo là bắt buộc phải mới đối với
công ty. Mới đối với công ty được định nghĩa là sự
chấp nhận một ý tưởng, thực tiễn, hoặc hành vi hoặc
bất kể một hệ thống, chính sách, chương trình,
phương cách, quy trình, sản phẩm, công nghệ hoặc
thực tiễn quản trị được coi là mới đối với doanh
nghiệp chấp nhận nó. (Damanpour, 1992; Hage,
1999; Parashar và Sunil Kumar, 2005). 

Mới đối với thị trường. Khi công ty lần đầu tiên
giới thiệu đổi mới sáng tạo ra thị trường của công ty
(Acs và Audretch, 1988; OECD, 2005).

Mới đối với ngành. Những đổi mới sáng tạo là
mới đối với ngành mà công ty đang hoạt động (Gar-
cia và Calantone, 2002; De Jong và Vermeulen,
2006).

Mới đối với thế giới. Những đổi mới sáng tạo này
ngụ ý một sự mới lạ cao hơn so với mới đối với thị
trường và bao gồm những đổi mới sáng tạo mà lần
đầu tiên đưa ra bởi công ty mới đối với tất cả các thị
trường, mới đối với tất cả các ngành cả trong và
ngoài nước.

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng
tạo

Các nhà nghiên cứu chia các nhân tố ảnh hưởng
đến đổi mới sáng tạo thành các nhân tố bên trong và
các nhân tố bên ngoài (Edison và cộng sự, 2013;

Garcia và Calantone, 2002; Koc, 2007; Becheikh và
cộng sự, 2006; Romijn và Albaladejo, 2002, Nam-
bisan, 2002). Các nhân tố bên ngoài là các nhân tố
có tác động đến đổi mới sáng tạo nhưng vượt ra
khỏi phạm vi kiểm soát của doanh nghiệp. Các nhân
tố bên trong là các nhân tố nằm bên trong thuộc sự
kiểm soát của doanh nghiệp có tác động đến năng
lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp như các yếu
tố về nguồn lực vật chất, chính sách, chiến lược đổi
mới, văn hóa sáng tạo, và chất lượng nguồn nhân
lực. 

4.1. Các nhân tố ảnh hưởng bên trong

Có nhiều cách phân loại các nhân tố ảnh hưởng
bên trong (Becheikh và cộng sự, 2006; Edison và
cộng sự, 2013; Nambisam, 2002). Cách phân loại
của Becheikh và cộng sự (2006) tương đối đầy đủ
và toàn diện hơn cho nên trong phần trình bày này
sẽ giải thích khái quát cơ chế tác động của các nhân
tố ảnh hưởng bên trong đến đổi mới sáng tạo dựa
trên cách phân loại của Becheikh và cộng sự (2006).  

4.2. Các thuộc tính chung của công ty

Quy mô doanh nghiệp và kết quả kinh doanh như
tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận có tác động
dương đến đổi mới sáng tạo (Bhattacharya và cộng
sự, 2002). Schumpeter (1943) cho rằng đổi mới
sáng tạo sẽ gia tăng khi quy mô doanh nghiệp tăng
lên. Quy mô càng lớn thì doanh nghiệp càng có điều
kiện về nguồn lực dành cho các hoạt động đổi mới
sáng tạo và hỗ trợ cho các hoạt động chứa đựng
nhiều rủi ro hơn các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các
doanh nghiệp lớn cũng thu được hiệu quả theo quy
mô đối với các hoạt động nghiên cứu-phát triển, sản
xuất và marketing cao hơn so với các doanh nghiệp
nhỏ và vừa. Hiệu quả kinh doanh trong quá khứ tác
động dương đến đổi mới sáng tạo chủ yếu là do các
doanh nghiệp có điều kiện hơn về nguồn lực dành
cho đổi mới sáng tạo. 

Thời gian hoạt động tác động trái ngược nhau đến
đổi mới sáng tạo. Lập luận thứ nhất cho rằng doanh
nghiệp càng hoạt động lâu năm thì càng đổi mới
sáng tạo hơn do doanh nghiệp đã tích lũy được
những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cho đổi
mới sáng tạo. Lập luận thứ hai là thời gian hoạt
động càng dài thì doanh nghiệp càng thiết lập nên
các quy định và lề lối làm việc đã được kiểm chứng
qua thực tiễn mang lại hiệu quả thì càng có xu
hướng tiếp tục duy trì nó cho nên gây trở ngại cho
đổi mới sáng tạo trước những thay đổi mới xuất hiện
từ bên ngoài. 
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4.3. Các nhân tố thuộc về chiến lược cấp công
ty và kiểm soát các hoạt động

Xác định chiến lược rõ ràng, chiến lược hướng
đến xuất khẩu và cạnh tranh quốc tế, chiến lược
khác biệt hóa, chiến lược duy trì vị trí cạnh tranh,
kiểm soát chiến lược có tác động dương đến đổi mới
sáng tạo; theo đuổi chiến lược tăng trưởng từ bên
ngoài cho kết quả trái ngược nhau, còn lại theo đuổi
chiến lược đa dạng hóa, cắt giảm chi phí và kiểm
soát tài chính cho kết quả tác động âm hoặc không
có tác động đến đổi mới sáng tạo. Akman và Yilmaz
(2008) cho rằng đổi mới sáng tạo cần phải là một bộ
phận trong chiến lược và văn hóa của công ty, và khi
đó quá trình đổi mới sáng tạo sẽ mang lại hiệu quả
cao hơn. 

Theo đuổi chiến lược xuất khẩu và cạnh tranh
trên thị trường toàn cầu, khác biệt hóa, tập trung vào
kết quả kinh doanh trong dài hạn không có cách nào
khác là bắt buộc doanh nghiệp phải liên tục tiến
hành đổi mới sáng tạo (Hitt và cộng sự, 1996; Gal-
ende và De la Fuente, 2003; Landry và cộng sự,
2002; Romijn và Abaladejo, 2002). Duy trì vị trí
cạnh tranh thông qua bằng phát minh sáng chế, công
nghệ phức tạp, bí quyết, luôn đi trước và giữ khoảng
cách nhất định với các đối thủ cạnh tranh, giữ chân
các nhân sự chủ chốt có tác động dương đến đổi mới
sáng tạo là do công ty gặt hái được thành quả từ các
đổi mới sáng tạo và có điều kiện về nguồn lực để
tiếp tục đầu tư cho đổi mới sáng tạo. 

Theo đuổi chiến lược tăng trưởng từ bên ngoài
thông qua các hoạt động mua bán, sát nhập, liên kết
với mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận
không góp phần làm gia tăng, thậm chí có tác động
âm đến đổi mới sáng tạo bởi vì các hoạt động mua
bán sát nhập rất phức tạp đòi hỏi các cấp quản lý
phải dành nhiều nỗ lực cho các hoạt động hậu sát
nhập và điều đó làm gián đoạn các hoạt động của
công ty. Tuy nhiên, chiến lược tăng trưởng từ bên
ngoài giúp công ty tiếp cận được với các công nghệ
mới lại có tác động dương đến đổi mới sáng tạo. 

Theo đuổi chiến lược đa dạng hóa, cắt giảm chi
phí và kiểm soát tài chính có tác động âm đến đổi
mới sáng tạo bởi vì chuyên môn hóa giúp cho kiến
thức kỹ năng của người lao động được nâng lên và
chuyên môn hóa đối mặt với cạnh tranh gay gắt hơn
đòi hỏi công ty phải luôn tiến hành đổi mới, còn
theo đuổi chiến lược cắt giảm chi phí và kiểm soát
tài chính thường chú trọng đến kết quả mang lại tức
thời trong ngắn hạn và ít chấp nhận rủi ro do vậy

không khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng
tạo.

4.4. Các nhân tố thuộc về tổ chức, văn hóa và
lãnh đạo

Văn hóa hỗ trợ đổi mới sáng tạo, có lãnh đạo cấp
cao trực tiếp phụ trách dự án đổi mới sáng tạo, năng
lực của các nhà quản lý, quản lý chất lượng toàn
diện, trao quyền cho nhân viên, cơ cấu tổ chức linh
hoạt, khuyến khích các mối tương tác giữa các bộ
phận trong công ty có tác động dương đến đổi mới
sáng tạo; thái độ về chi phí, rủi ro và lợi ích của đổi
mới sáng tạo, đặc điểm của CEO, tập trung hóa
trong việc ra quyết định, cơ cấu chính thức cho các
kết quả trái ngược nhau; còn thay đổi CEO không có
tác động đến đổi mới sáng tạo và ngần ngại thay đổi
có tác dụng tiêu cực đến đổi mới sáng tạo. Văn hóa
doanh nghiệp đề cao tinh thần sáng tạo, hỗ trợ,
khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên học tập
trau dồi kiến thức, trao đổi và thử nghiệm ý tưởng
mới có tác động tích cực đến đổi mới sáng tạo (Jung
và cộng sự, 2003; Delgado-Verde và cộng sự, 2011;
Škerlavaj và cộng sự, 2010, Calantone và cộng sự,
2002). 

Lãnh đạo cấp cao trực tiếp phụ trách dự án đổi
mới sáng tạo sẽ khuyến khích tinh thần đổi mới sáng
tạo và mang đến sự thay đổi cho tổ chức. Romijn và
Abaladejo (2002) cho biết kiến thức và kinh nghiệm
về lĩnh vực hoạt động của các nhà quản lý/sáng lập
viên rất có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp nhỏ và
vừa. Theo Prajogo và Sohal (2003) thì các nguyên
tắc cơ bản của quản lý chất lượng toàn diện như chú
trọng đến khách hàng nhằm luôn phát hiện và thỏa
nhu cầu khách hàng, liên tục cải tiến chất lượng
nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ có các thuộc tính
mới cải tiến để thỏa mãn khách hàng tốt hơn, trao
quyền cho nhân viên và làm việc nhóm nhằm
khuyến khích phát huy sáng kiến và tính chủ động
trong công việc là những yếu tố quan trọng tác động
đến đổi mới sáng tạo. 

Hoạt động đổi mới sáng tạo đòi hỏi phải được hỗ
trợ bởi một môi trường làm việc mang tính sáng tạo
cho nên trao quyền cho nhân viên, cơ cấu tổ chức
linh hoạt, khuyến khích các mối tương tác giữa các
bộ phận trong công ty, tự do trao đổi ý tưởng
(Akman và Yilman, 2008; Romijn và Abaladejo,
2002; Delgado-Verde và cộng sự, 2011) là môi
trường thuận lợi cho cho các hoạt động chia sẻ và
sáng tạo ra tri thức, ý tưởng mới và chuyển đổi
thành các kết quả đổi mới sáng tạo.  
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4.5. Các nhân tố thuộc về nguồn lực và chiến
lược chức năng

Các hoạt động nghiên cứu phát triển giúp công ty
sáng tạo ra, khai thác và chuyển đổi các tri thức mới
thành các sản phẩm, dịch vụ và quy trình mới.
Schulze và Hoegl (2008) cho thấy nghiên cứu phát
triển có tác động dương đến mức độ mới lạ của các
ý tưởng mới sáng tạo ra. Romijn và Abaladejo
(2002) cho biết chi cho các hoạt động nghiên cứu
phát triển có tác động dương đến đổi mới sáng tạo.
Cohen và Levinthan (1990) lập luận rằng nghiên
cứu phát triển giúp công ty nâng cao năng lực tiếp
thu – năng lực nhận biết các thông tin mới, hấp thụ
và chuyển đổi thành các sản phẩm, dịch vụ cung cấp
ra thị trường. Brem và Voigt (2009) coi kích thích
tốt đổi mới sáng tạo về sản phẩm và quy trình dựa
trên nghiên cứu phát triển là đổi mới sáng tạo dựa
trên công nghệ đẩy. Đổi mới sáng tạo dựa trên công
nghệ đẩy có một số đặc điểm là đòi hỏi chi phí lớn,
mức độ rủi ro cao, và thời gian kéo dài. Đổi mới
sáng tạo dựa trên công nghệ đẩy không nhất thiết
phải dựa trên nhu cầu hiện tại và có thể tạo ra đổi
mới sáng tạo căn bản làm thay đổi hoàn toàn hành
vi hiện tại của khách hàng hoặc tạo ra thị trường
hoàn toàn mới. 

Định hướng đến khách hàng có tác động tích cực
đến đổi mới sáng tạo. Akman và Yilman (2008) lập
luận rằng thông qua tập trung vào khách hàng, các
công ty phần mềm sẽ có khả năng cải thiện năng lực
đổi mới sáng tạo bởi vì nhu cầu và mong muốn của
khách hàng là nguồn ý tưởng cho đổi mới sáng tạo.
Chú trọng vào khách hàng không chỉ các nhu cầu
hiện tại mà cả các nhu cầu tương lai cho nên các
doanh nghiệp phần mềm cần phải xây dựng các mối
quan hệ tốt với khách hàng. đổi mới sáng tạo xuất
phát từ nhu cầu khách hàng được coi là đổi mới
sáng tạo dựa trên cầu kéo (Brem và Voigt, 2009).
Thường xuyên cập nhật về các đổi thủ cạnh tranh,
các chiến lược marketing, quản lý tốt mối quan hệ
sản phẩm - thị trường có đóng góp quan trọng vào
kết quả kinh doanh và như vậy kích thích đổi mới
sáng tạo. 

Tuy nhiên, một số học giả cho rằng nếu quá chú
trọng vào đổi mới sáng tạo dựa trên cầu kéo sẽ dễ
dẫn đến rủi ro là đưa ra những sản phẩm gần như
tương tự với các sản phẩm đã có trên thị trường
(me-too product), các cơ hội được nhận diện dưới
các cách nhìn khác mang tính giản đơn bề ngoài hơn
là hiểu kỹ các vấn đề mang tính bản chất bên trong

thuộc về các giải pháp công nghệ mới (Burgelman
và Sayles, 2004).  

Chất lượng nguồn nhân lực bao gồm mức độ
chuyên sâu và sự đa dạng về các kỹ năng và kinh
nghiệm là nhân tố có tác động tích cực rất quan
trọng đến đổi mới sáng tạo (Koc, 2007; Romijn và
Abaladejo, 2002). Phát triển phần mềm phụ thuộc
rất lớn vào kỹ năng và tính sáng tạo của các lập trình
viên. Các lập trình viên được coi là những người
sáng tạo, ưa tìm tòi, luôn khám phá thử nghiệm
những điều mới mẻ và dựa trên trực giác và tài năng
thiên phú để giải quyết các vấn đề đặt ra chứ không
tuân theo các quy tắc mang tính phương pháp luận
một cách cứng nhắc (Nambisan, 2002). Nambisan
(2002) lập luận rằng tinh thần tự đổi mới sáng tạo và
tính tự trọng của lập trình viên chính là yếu tố quan
trọng trong việc phát triển ra các sản phẩm phần
mềm mới mang tính sáng tạo. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – kiến thức,
kinh nghiệm, kỹ năng và động lực làm việc tốt cho
người lao động– được coi là một biện pháp hữu hiệu
để nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên,
Romijn và Abaladejo (2002) lại không cho thấy tác
động của chi cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực
đến đổi mới sáng tạo do các hoạt động đào tạo chủ
yếu định hướng đến nâng cao năng lực hành chính
và quản trị. 

Tình hình tài chính lành mạnh – cơ cấu đòn bẩy
tài chính hợp lý, kết quả kinh doanh như tăng trưởng
doanh thu và tỷ suất lợi nhuận cao, các quỹ dành
cho nghiên cứu phát triển đều góp phần tích cực vào
nâng cao đổi mới sáng tạo thông qua tăng cường
khả năng thực hiện các dự án đầu tư và triển khai
các hoạt động nghiên cứu phát triển. Các hoạt động
đổi mới sáng tạo có mức độ rủi ro cao, cho nên các
công ty có tỷ lệ vốn vay quá lớn, có rủi ro cao về tài
chính sẽ không chú trọng phát triển các đổi mới
sáng tạo mang tính căn bản, như vậy có ảnh hưởng
tiêu cực đến năng lực đổi mới sáng tạo. 

4.6. Các nhân tố ảnh hưởng bên ngoài 

Becheikh và cộng sự (2006) đã phân loại các
nhân tố ảnh hưởng bên ngoài thành 6 nhóm nhân tố:
(1) Lĩnh vực hoạt động, (2) Khu vực địa lý, (3) Hợp
tác và tương tác mạng lưới, (4) Sự hấp thu tri thức
và công nghệ, (5) Chính sách chính phủ, (6) Môi
trường văn hóa. Trong các nhân tố bên ngoài thì các
nhân tố thuộc về hợp tác và tương tác mạng lưới và
chính sách của chính phủ có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng, thu hút được sự quan tâm rất lớn của các nhà
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nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách. Đổi
mới sáng tạo của doanh nghiệp thường không diễn
ra một cách biệt lập mà được tiến hành trong các
mối quan hệ hợp tác và tương tác phụ thuộc lẫn
nhau với các trường đại học/các trung tâm nghiên
cứu/các đối thủ cạnh tranh/các hiệp hội ngành
nghề/các nhà tư vấn và cung cấp dịch vụ/các nhà
cung cấp/khách hàng và chính phủ (Fagerberg và
Godinho, 2004). Cường độ và chất lượng các mối
quan hệ tương tác trong mạng lưới có tác động
dương đến đổi mới sáng tạo (Becheikh và cộng sự,
2006; Cavusgil và cộng sự, 2003; Love và Roper,
1999; Bigliardi và Dormio, 2009; Romijn và
Albaladejo, 2002). 

Colombo và cộng sự (2014) đã cung cấp bằng
chứng cho thấy các doanh nghiệp phần mềm nhỏ và
vừa càng tích cực tham gia vào các dự án mã nguồn
mở thì càng thu được nhiều lợi ích mang tính chất
đòn bẩy giúp do các doanh nghiệp phần mềm nhỏ và
vừa khai thác được các nguồn lực về công nghệ và
thương mại để tiến hành đổi mới và đa dạng hóa sản
phẩm. Các mối quan hệ tương tác trong mạng lưới
giúp doanh nghiệp bổ sung những thiếu hụt về
thông tin, tri thức công nghệ, nguồn lực, năng lực. 

Các mối quan hệ tương tác trong mạng lưới có ý
nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới
sáng tạo của các doanh nghiệp và đã hình thành nên
các cách tiếp cận hệ thống đổi mới sáng tạo vùng và
hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia để thúc đẩy các
hoạt động đổi mới sáng tạo. Hệ thống đổi mới sáng
tạo quốc gia được định nghĩa là mạng lưới các tổ
chức trong khu vực công và khu vực tư mà các hoạt
động và các mối tương tác của họ khởi tạo, hấp thu
và phổ biến công nghệ mới (Freeman, 1987). 

Những hoạt động sau đây được coi là quan trọng
trong các hệ thống đổi mới: (1) cung cấp nghiên
cứu-phát triển; (2) sáng tạo tri thức mới, (3) xây
dựng năng lực cốt lõi, (4) hình thành nên các thị
trường cho các sản phẩm mới, (5) Chuyền dẫn các
yêu cầu chất lượng từ cầu đến các sản phẩm mới, (6)
tạo ra và thay đổi nhu cầu của một tổ chức nhằm đáp
ứng cho sự phát triển của một lĩnh vực đổi mới sáng
tạo mới, (7) liên kết mạng lưới thông qua thị trường
và các cơ chế khác bao gồm cả học tập mang tính
tương tác giữa các chủ thể trong quá trình đổi mới
sáng tạo, (8) tạo ra và thay đổi các quy định, (9) các
hoạt động ươm tạo bao gồm cung cấp trang thiết bị
và các hỗ trợ về quản trị, (10) cung cấp tài chính cho
các quá trình đổi mới sáng tạo và các hoạt động

khác mà có thể dẫn đến thương mại hóa tri thức và
các ứng dụng từ tri thức, (11) cung cấp dịch vụ tư
vấn liên quan đến quá trình đổi mới sáng tạo
(Edquist, 2004, trang 190-191).

5. Kết luận   

Đổi mới sáng tạo đang trở thành một khái niệm
trung tâm của lý thuyết hiện đại về năng lực cạnh
tranh. Drucker (1995) phát biểu rằng mọi tổ chức
chỉ cần một năng lực cốt lõi duy nhất đó là đổi mới
sáng tạo. Kết quả tổng kết cơ sở lý thuyết về đổi mới
sáng tạo và các nhân tố tác động cho thấy rằng
muốn các hoạt động đổi mới sáng tạo đạt hiệu quả
cao mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội đòi
hỏi các doanh nghiệp và các chính phủ phải luôn có
những biện pháp nhằm tăng cường năng lực đổi mới
sáng tạo. Phần trình bày tiếp theo nêu lên một vài
ngụ ý cho các doanh nghiệp, các chính phủ và các
nhà nghiên cứu liên quan đến đổi mới sáng tạo. 

Các doanh nghiệp cần không ngừng đẩy mạnh
các hoạt động đổi mới sáng tạo và nên coi đó là biện
pháp hữu hiệu để tạo nên lợi thế cạnh tranh dài hạn.
Để đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, một
mặt, các doanh nghiệp cần không ngừng tăng cường
năng lực đổi mới sáng tạo thông qua các biện pháp
nâng cao chất lượng các nguồn lực vật chất và các
nguồn lực tri thức, các giải pháp đổi mới về chiến
lược, tổ chức, quy trình, xây dựng văn hóa và môi
trường làm việc sáng tạo để liên tục tiếp thu, sáng
tạo, chuyển đổi các tri thức mới thành các sản phẩm,
dịch vụ mới cung cấp ra thị trường. Mặt khác, các
doanh nghiệp tại mỗi thời điểm nhất định cần phải
xác định và lựa chọn các dự án đổi mới sáng tạo một
cách phù hợp có tính khả thi cao để thu được kết
quả. 

Các chính phủ cần phải tiến hành những cải cách
nhằm loại bỏ các chính sách và quy định không còn
phù hợp gây trở ngại cho các hoạt động đổi mới
sáng tạo của các doanh nghiệp, ví dụ các chính sách
hạn chế cạnh tranh. Các chính phủ có thể đóng một
vai trò tích cực trong việc thúc đẩy các hoạt động
đổi mới sáng tạo thông qua các chính sách về giáo
dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ, tạo ra môi trường pháp lý cho các vấn đề
bản quyền phát minh sáng chế, sở hữu trí tuệ, các
chính sách ưu đãi về thuế và hỗ trợ tài chính cho các
dự án đổi mới sáng tạo có tiềm năng mang lại lợi ích
lớn cho xã hội. Các chính phủ có thể khuyến khích
các mối quan hệ hợp tác và tương tác mạng lưới
(doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các tổ chức tư vấn,
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các cơ quan hữu quan của chính phủ) thông qua xây
dựng các hệ thống đổi mới sáng tạo vùng và quốc
gia phù hợp tùy theo các điều kiện cụ thể của từng
địa phương và của mỗi ngành nghề hoạt động. Tuy
nhiên, các biện pháp và dự án phát triển các hệ
thống đổi mới sáng tạo cần được triển khai có chọn
lọc dựa trên các phân tích đánh giá khả thi một cách
cẩn trọng do chưa có nhiều bằng chứng thực nghiệm
minh chứng cho hiệu quả của các sáng kiến chính
sách này.

Các nhà nghiên cứu cần định hướng các nghiên
cứu mới chuyên sâu hơn về đổi mới sáng tạo. Về
loại hình đổi mới sáng tạo, đổi mới sáng tạo kỹ thuật
công nghệ có thể được nghiên cứu một cách chuyên
biệt cho đổi mới sáng tạo sản phẩm và đổi mới sáng
tạo quy trình do có sự khác biệt về mục tiêu, tác
động và các nhân tố ảnh hưởng giữa hai loại hình
đổi mới sáng tạo này. Về mức độ đổi mới công
nghệ, các nghiên cứu có thể định hướng vào xác
định các yếu tố và năng lực để phân biệt các doanh
nghiệp đổi mới sáng tạo với các doanh nghiệp ít
hoặc không đổi mới sáng tạo. 

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp có xuất phát
điểm ban đầu có nhiều hạn chế về năng lực đổi mới
sáng tạo không có khả năng một sớm một chiều tiến

hành các đổi mới sáng tạo Đột phá về công nghệ và
Đổi mới sáng tạo căn bản nhưng muốn theo đuổi
con đường học hỏi tiếp thu công nghệ tiên tiến hiện
đại để tiến hành các đổi mới sáng tạo mang tính Đột
phá về thị trường thì cần phải theo đuổi những chiến
lược và phát triển những năng lực phù hợp gì cũng
cần được các nghiên cứu xác định. 

Tiếp nhận tri thức công nghệ mới thông qua các
mối quan hệ hợp tác và tương tác trong mạng lưới,
đặc biệt là các mối quan hệ tương tác với các đối tác
nước ngoài có ý nghĩa rất quan trọng đến đổi mới
sáng tạo đối với các doanh nghiệp ở các nước đang
phát triển. Đã có một vài nghiên cứu đề cập đến khía
cạnh này (Deng và cộng sự, 2012; Landry và cộng
sự, 2002; Romijn và Abaladejo, 2002) nhưng bản
chất của các mối tương tác chưa được đề cập sâu và
vẫn cần được tiếp tục làm sáng tỏ. 

Các vấn đề liên quan đến năng lực nghiên cứu
phát triển – năng lực hấp thu tri thức và công nghệ
mới để liên tục sáng tạo và chuyển đổi thành các
phát minh sáng chế mới về sản phẩm và công nghệ
ở các nước đang phát triển cũng là một vấn đề cần
được các nhà nghiên cứu tiếp tục quan tâm thích
đáng.r
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